
Tên tiếng Việt Tên khoa học

1
Công ty cổ phần 
Dược liệu Việt 
Nam

Khu 8, xã Phù Ninh, 
huyện Phù Ninh, tỉnh Phú 

Thọ
Ba kích

Morinda 
officinalis 
F.C.How

Thôn Bắc Sơn, xã 
Bắc Bình, huyện 
Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc

4,5 tấn/năm 2 ha
43/GCN-
YDCT 

(27/6/2022)

215/QĐ-YDCT 
ngày 25/6/2025

2
Công ty TNHH 
Thái Hòa

Số nhà 95, đường Hoàng 
Văn Thụ, phường Quyết 
Thắng, thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum

Giảo cổ lam
Gynostemma 
pentaphyllum 

(Thunb.) Makino

Huyện Kon Plông 
và huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon Tum
75 tấn/năm 10 ha

45/GCN-
YDCT 

(13/7/2022)

229/QĐ-YDCT 
ngày 02/7/2025

3
Công ty TNHH 
Thái Hòa

Số nhà 95, đường Hoàng 
Văn Thụ, phường Quyết 
Thắng, thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum

Độc hoạt
Angelica 

pubescens  Maxim.

Huyện Kon Plông 
và huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon Tum
2-2,5 tấn/ha/năm 2 ha

49/GCN-
YDCT 

(29/7/2022)

229/QĐ-YDCT 
ngày 02/7/2025

4
Công ty cổ phần 
dược liệu Việt 
Nam

Khu 8, xã Phù Ninh, 
huyện Phù Ninh, tỉnh Phú 

Thọ

1. Quế chi         
2. Quế (Vỏ 
thân, vỏ cành)

1. Ramulus 
Cinnamomi            
2. Cortex 
Cinnamomi

Thôn Đoàn Kết, xã 
Xuân Ái, huyện Văn 
Yên, tỉnh Yên Bái

Quế nhục 12,59 
tấn/ha/chu kỳ; Quế 

chi 17 tấn/ha/chu kỳ
3,5992 ha

04/GCN-
YDCT 

(05/01/2023)

215/QĐ-YDCT 
ngày 25/6/2025

5
Công ty cổ phần 
khoa học công 
nghệ Đông Á

Lô A2-CN3 cụm công 
nghiệp Từ Liêm, phường 
Minh Khai, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội

Thiên môn đông 
(Rễ)

Radix Asparagi 
cochinchinensis

Thôn 6, xã Quảng 
La, huyện Hoành 
Bồ, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng 

Ninh

03 tấn/ha/chu kỳ (18-
24 tháng)

4,19 ha
64/GCN-
YDCT 

(05/9/2023)

212/QĐ-YDCT 
ngày 18/6/2025

6
Công ty cổ phần 
khoa học công 
nghệ Đông Á

Lô A2-CN3 cụm công 
nghiệp Từ Liêm, phường 
Minh Khai, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội

Thiên môn đông 
(Rễ)

Radix Asparagi 
cochinchinensis

Khu 5, xã Tề Lễ, 
huyện Tam Nông, 

tỉnh Phú Thọ

03 tấn/ha/chu kỳ (18-
24 tháng)

03 ha
63/GCN-
YDCT 

(05/9/2023)

212/QĐ-YDCT 
ngày 18/6/2025

7
Công ty TNHH 
Ngọc Hương – 
CN Phú Yên 

Thôn Ngân Điền, xã Sơn 
Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh 

Phú Yên, Việt Nam

Nấm Cordyceps 
militraris

Cordyceps 
militaris (L.) Fr.

Thôn Ngân Điền, xã 
Sơn Hà, huyện Sơn 
Hòa, tỉnh Phú Yên

3,6-4 tấn/năm 340 m2
78/GCN-
YDCT 

(27/11/2023)

177/QĐ-YDCT 
ngày 26/5/2025

8

Công ty cổ phần 
thương mại dược 
vật tư y tế Khải 
Hà

Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 1-
2, phường Tiền Phong, 

thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình

Actiso
Folium Cynarae 

scolymi

Xã Lùng Phình, 
huyện Bắc Hà, tỉnh 

Lào Cai

40 tấn/ha/năm 
(dược liệu trươi) 

5 ha
13/GCN-
YDCT 

(28/02/2024)

222/QĐ-YDCT 
ngày 30/6/2025

 DANH SÁCH CÁC DƯỢC LIỆU HẾT HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN GACP 

Công bố đợt 02 năm 2025

Diện tích 
trồng, khai 

thác

Số 
GCN/Ngày 

công bố

Số Quyết định thu 
hồi GCN/Ngày hết 

hiệu lực
Sản lượng dự kiếnStt Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở

Tên dược liệu 
Đia điểm trồng, 

khai thác

1


